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BÁO CÁO  
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN        
1. Bối cảnh xây dựng chính sách     
- Từ năm 2016 đến năm 2020 việc hỗ trợ công trình đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu (thưởng công trình trị giá 1 tỷ đồng); huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thưởng công trình trị giá 10 tỷ đồng) được thực hiện theo Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. Đối với năm 2021, việc thưởng công trình thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 394/BNN-VPĐP ngày 19/01/2021, trong đó quy định Nghị quyết số 129/2020/QH14 ngày 13/11/2020 của Quốc hội đã cho phép các chế độ, chính sách thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 được tiếp tục thực hiện trong năm 2021. Đối với năm 2022, việc thưởng công trình được áp dụng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 192/TB-UBND ngày 19/5/2022, theo đó áp dụng mức thưởng công trình cho các xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022 theo Quyết định số 3589/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, việc thưởng công trình phúc lợi 01 tỷ đồng theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước là chưa đúng với quy định Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.      

Việc triển khai thực hiện các quy định thưởng công trình trong giai đoạn này, đã kịp thời động viên, khích lệ các địa phương phấn đấu thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu theo các Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở nguồn vốn được hỗ trợ  khi đạt chuẩn, cùng với việc huy động các nguồn vốn khác, các địa phương đã tiếp tục xây dựng các hạng mục cần thiết để nâng cao chất lượng tiêu chí, đời sống vật chất và tinh thần của người dân như: xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện, nhà văn hóa ấp, trung tâm văn hoá xã,...; Qua đánh giá, các công trình này có vai trò rất quan trọng trong duy trì, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Nai chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” tại các địa phương trên toàn tỉnh theo phương châm “Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”.      
- Tuy nhiên qua thực tế triển khai thực hiện, báo cáo đề xuất của các địa phương mức hỗ trợ (thưởng) công trình 01 tỷ đồng đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu còn gặp khó khăn, vướng mắc:    

+ Trong giai đoạn 2023-2025, các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu phải thực hiện theo các Bộ tiêu chí đến năm 2025, với nhiều chỉ tiêu, tiêu chí nhiều hơn cả về số lượng, chất lượng so với Bộ tiêu chí thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 và cần có sự phấn đấu cao hơn như: nước sạch tập trung xã nâng cao yêu cầu 65%, tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn, xã nâng cao yêu cầu 50%; xã kiểu mẫu yêu cầu mô hình ấp thông minh, phân loại rác tại nguồn ≥  70%, tỷ lệ các tuyến đường xã, ấp (trục xã, trục ấp, ngõ xóm, ấp) có rãnh thoát nước ≥  70%.       

+ Mức hỗ trợ công trình cho xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đều là 01 tỷ đồng, chưa khuyến khích các xã tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã thực hiện, Đồng thời mức hỗ trợ xã nông thôn mới kiểu mẫu cũng bằng xã nông thôn mới nâng cao nên cũng thật sự động viên khích lệ kết quả phấn đấu của các xã, sự đóng góp của người dân trên địa bàn.         

+ Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025, không quy định hỗ trợ công trình phúc lợi từ nguồn ngân sách trung ương cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Nếu không tiếp tục hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện được công nhận đạt chuẩn, thì rất khó động viên khích lệ các địa phương phấn đấu thực hiện, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đã được theo các Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và UBND tỉnh không có căn cứ pháp lý để hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025. Tại các Văn bản cho ý kiến các Bộ, ngành rất ủng hộ tỉnh Đồng Nai ban hành Nghị quyết hỗ trợ công trình phúc lợi, nhất là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn bản số 4054/BNN-VPĐP ngày 21/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có nhấn mạnh “Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; xã, huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025 là cần thiết, để khích lệ, động viên cho các địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của cả nước giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt (tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội và Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ); về chủ trương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủng hộ tỉnh Đồng Nai chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trên địa bàn theo hướng nâng cao chất lượng và bền vững”). 

- Đến hết 2023, cả nước có khoảng 6.370/8.167 xã (khoảng 78%) đạt chuẩn NTM, trong đó, có 1.612 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 256 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 270 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM
, tăng 02 tỉnh (Trà Vinh, Lâm Đồng) so với cuối năm 2022; có 05 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; toàn tỉnh có 105/120 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao (đạt 87,5% mục tiêu đến năm 2025), 27/120 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đạt 90% mục tiêu đến năm 2025); huyện Xuân Lộc hoàn thành hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận huyện nông thôn mới nâng cao.                     
- Từ tình hình thực tế tại địa phương; căn cứ điểm e, khoản 9 điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước và khoản 1, Điều 21, Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 quy định thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ; theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung) thì Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025 là thực sự cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật. Ngày 14/3/2024, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh có Tờ trình số 302-TTr/BCSĐ kính đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có Văn bản số 6879-CV/TU ngày 14/3/2024 chấp thuận chủ trương xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Tờ trình số số 302-TTr/BCSĐ ngày 14/3/2024. Ngày 16/4/2024, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Văn bản số 193/HĐND-VP V/v thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.     
2. Mục tiêu xây dựng chính sách     
2.1. Mục tiêu tổng thể

- Nhằm khích lệ, động viên các xã, huyện phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.  
- Các xã, huyện không ngừng duy trì, giữ vững, nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.    
2.2. Một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025  
- Hỗ trợ công trình phúc lợi cho 24 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.  
- Hỗ trợ công trình phúc lợi cho 17 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
- Hỗ trợ công trình phúc lợi cho 07 huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.   
2.3. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ 
- Xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.     
- Xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. 
- Huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025.   
- Các xã được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo các Bộ tiêu chí nông thôn mới nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.     
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH  
Để đạt được mục tiêu xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiến hành xây dựng Báo cáo đánh giá tác động của chính sách với sự đóng góp, tham gia của UBMTTQVN tỉnh, các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, xã và nhân dân dự thảo Báo cáo đánh giá tác động tập trung vào 03 chính sách chủ yếu sau:      
1. Chính sách 1: Mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao    
1.1. Xác định vấn đề bất cập 
- Hiện nay, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Trung ương phê duyệt tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các xã phấn đấu thực hiện nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025. Mục tiêu đến năm 2025 có thêm 24 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao (Kế hoạch số 8264/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh).        
 - Các chỉ tiêu, tiêu chí quy định tại Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, có số lượng, mức đạt chuẩn cao hơn nhiều so với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016 – 2020. tăng cả về số lượng chỉ tiêu lẫn mức độ đạt chuẩn so với Bộ tiêu chí giai đoạn 2020 – 2025, cụ thể:   
+ Về số lượng chỉ tiêu: tăng 22 chỉ tiêu.   

+ Về mức độ đạt chuẩn: chỉ tiêu về nước sạch nông thôn yêu cầu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước đạt trên 65% (Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020 không quy định); 100% trường đạt chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 (Bộ tiêu chí giai đoạn 2020 – 2025 yêu cầu chỉ cần 75% trường đạt chuẩn quốc gia); tiêu chí thu nhập yêu cầu năm 2022 phải đạt 76 triệu đồng, cao hơn nhiều so giai đoạn 2016-2020 (Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020, yêu cầu đạt 68 triệu đồng).         
  1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề  
- Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh.  
- Khích lệ, động viên nỗ lực của các xã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.     
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề  
1.3.1. Giải pháp 1: Hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 01 tỷ đồng/xã.          
a) Tác động về kinh tế:  
- Tác động tích cực:  

+ Tác động đối với Nhà nước: Có kinh phí để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí sau khi công nhận xã đạt NTM nâng cao. Ngân sách tỉnh chỉ cần bố trí 01 tỷ đồng để hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.     
+ Tác động đối với người dân, doanh nghiệp: Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã được thụ hưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống.    

- Tác động tiêu cực: Các địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, mức hỗ trợ 01 tỷ đồng chưa tạo động lực, khuyến khích các xã tiếp tục thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và nâng chất các tiêu chí đã thực hiện.       
b) Tác động xã hội:   
- Tác động tích cực: Hoàn thiện, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí sau khi công nhận xã đạt NTM nâng cao.   
- Tác động tiêu cực: Không.


c) Tác động về giới: Chính sách này không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới.  

d) Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách này không làm phát sinh các thủ tục hành chính.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với quy định hiện hành. Dự toán kinh phí thực hiện: 24 xã x 01 tỷ đồng/xã = 24 tỷ đồng.  
  1.3.2. Giải pháp 2: Hỗ trợ công trình phúc lợi đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 02 tỷ đồng/xã.      
a) Tác động về kinh tế:  
- Tác động tích cực:

+ Tác động đối với Nhà nước: Kịp thời ban hành cơ chế hỗ trợ đối với xã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.   

+ Tác động đối với người dân, doanh nghiệp: Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã được thụ hưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống.    
- Tác động tiêu cực: Không.   
b) Tác động xã hội:  
- Tác động tích cực: Chính sách này cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, từ đó khuyến khích xã, cộng đồng dân cư nông thôn tiếp tục tham gia xây dựng để đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.    
- Tác động tiêu cực: không.

c) Tác động về giới: Chính sách này không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới.   

d) Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách này không làm phát sinh các thủ tục hành chính.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với quy định hiện hành. Dự toán kinh phí thực hiện: 24 xã x 02 tỷ đồng /xã = 48 tỷ đồng.   
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương triển khai lồng ghép với các nguồn vốn Chương trình MTQG, chương trình, dự án khác và đóng góp của doanh nghiệp và người dân thực hiện các công trình đúng theo quy định hiện hành, chính sách tác động trực tiếp đến người hưởng lợi trực tiếp là người dân và cộng đồng, tăng trách nhiệm bảo vệ, nâng cấp, cải tạo, duy tu thường xuyên các công trình được xây dựng để phục vụ cộng đồng ngày càng tốt hơn.  
1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 02 tỷ đồng/xã.        
1.6. Dự kiến nguồn kinh phí được chi hỗ trợ sẽ đầu tư, nâng cấp các công trình phục vụ cộng đồng như sau: đường ngõ xóm, đường ấp, đường liên ấp; đường giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; công trình thủy lợi, mương thoát nước; đường dây hạ thế, hệ thống điện phục vụ cộng đồng, phục vụ sản xuất; nhà văn hóa, công trình thể thao của các ấp, xã; hạ tầng khu sản xuất tập trung; hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; hệ thống công viên, cây xanh, cảnh quan nông thôn; hỗ trợ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.      

2. Chính sách 2: Mức hỗ trợ công trình phúc lợi xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu  
2.1. Xác định vấn đề bất cập 

- Hiện nay, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Trung ương phê duyệt tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các xã đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu đến 2025 của tỉnh. Mục tiêu đến năm 2025 có thêm 17 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (Kế hoạch số 8264/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh).    
- Các chỉ tiêu, tiêu chí quy định tại Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 28/3/2023 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, có mức độ đạt chuẩn cao hơn nhiều so với Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016 – 2020, cụ thể:   
+ Về điều kiện: xã phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.      
+ Về mức độ đạt chuẩn: yêu cầu thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm (Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020 không quy định); có 01 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận; có ít nhất một mô hình ấp thông minh (02 nội dung này, Bộ tiêu chí giai đoạn 2016 – 2020 không quy định).   
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề   
- Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.  
- Khích lệ, động viên nỗ lực của các xã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.  
2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 

2.3.1. Giải pháp 1: Hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 01 tỷ đồng/xã.       
a) Tác động về kinh tế:  

- Tác động tích cực:

+ Tác động đối với Nhà nước: Có kinh phí để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí sau khi công nhận xã đạt NTM kiểu mẫu. Ngân sách tỉnh chỉ cần bố trí 01 tỷ đồng để hỗ trợ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.       
+ Tác động đối với người dân, doanh nghiệp: Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã được thụ hưởng và nâng cao chất lượng cuộc sống.     
- Tác động tiêu cực: Mức hỗ trợ xã nông thôn mới kiểu mẫu cũng bằng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020 nên chưa thật sự động viên khích lệ của các xã, người dân phấn đấu thực hiện, mức hỗ trợ chưa tạo được động lực cho các địa phương thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.            
b) Tác động xã hội:  
- Tác động tích cực: Hoàn thiện, nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí sau khi công nhận xã đạt NTM kiểu mẫu.   
- Tác động tiêu cực: Không.  

c) Tác động về giới: Chính sách này không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới.   

d) Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách này không làm phát sinh các thủ tục hành chính. 

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với quy định hiện hành. Dự toán kinh phí thực hiện: 17 xã x 01 tỷ đồng/xã = 17 tỷ đồng.   
2.3.2. Giải pháp 2: Hỗ trợ công trình phúc lợi đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 03 tỷ đồng/xã.     
a) Tác động về kinh tế:  
- Tác động tích cực:

+ Tác động đối với Nhà nước: Kịp thời ban hành cơ chế hỗ trợ đối với xã có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.   

+ Tác động đối với người dân, doanh nghiệp: Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã được thụ hưởng, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần từ các công trình được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước.    
- Tác động tiêu cực: Không.   
b) Tác động xã hội: 

- Tác động tích cực: Chính sách này cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, từ đó khuyến khích xã, cộng đồng dân cư nông thôn tiếp tục tham gia để duy trì giữ vững xã nông thôn mới kiểu mẫu và nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được.     
- Tác động tiêu cực: không.


c) Tác động về giới: Chính sách này không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới.   

d) Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách này không làm phát sinh các thủ tục hành chính. 

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với quy định hiện hành. Dự toán kinh phí thực hiện: 17 xã x 03 tỷ đồng/xã = 51 tỷ đồng.    

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương triển khai lồng ghép với các nguồn vốn Chương trình MTQG, chương trình, dự án khác và đóng góp của doanh nghiệp và người dân thực hiện các công trình đúng theo quy định hiện hành, chính sách tác động trực tiếp đến người hưởng lợi trực tiếp là người dân và cộng đồng, tăng trách nhiệm bảo vệ, nâng cấp, cải tạo, duy tu thường xuyên các công trình được xây dựng để phục vụ cộng đồng ngày càng tốt hơn.   
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là 03 tỷ  đồng/xã.      
2.6. Dự kiến nguồn kinh phí được chi hỗ trợ sẽ đầu tư, nâng cấp các công trình phục vụ cộng đồng như sau: hệ thống thoát nước; đường ngõ xóm, đường ấp, đường liên ấp; đường giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; công trình thủy lợi; đường dây hạ thế, hệ thống điện phục vụ cộng đồng, phục vụ sản xuất; nhà văn hóa, công trình thể thao của các ấp, xã; hạ tầng khu sản xuất tập trung; hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; hệ thống công viên, cây xanh, cảnh quan nông thôn.    
3. Chính sách 3: Mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao   
3.1. Xác định vấn đề bất cập   
- Hiện nay, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được Trung ương phê duyệt tại Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội, Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, các huyện đang phấn đấu thực hiện nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Đồng Nai có thêm 07 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.  
- Các chỉ tiêu, tiêu chí, điều kiện quy định tại Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cao hơn rất nhiều so với giai đoạn 2016 – 2020 (Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ) như: Duy trì, giữ vững theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, với 36 chỉ tiêu tăng 22 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016-2020; bổ sung quy định huyện nông thôn mới nâng cao với 38 chỉ tiêu; có nhiều chỉ tiêu yêu cầu mức độ đạt chuẩn rất cao: tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tập trung đạt từ 48%; 100% số trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó có ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.             
  3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề  
- Tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất mức hỗ trợ công trình cho các huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.      
- Khích lệ, động viên nỗ lực của các huyện có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.     
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề   
3.3.1. Giải pháp 1: Hỗ trợ công trình phúc lợi đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 10 tỷ đồng/huyện.    

a) Tác động về kinh tế:    

- Tác động tích cực:

+ Tác động đối với Nhà nước: Ngân sách tỉnh chỉ cần bố trí 10 tỷ đồng/huyện để hỗ trợ địa phương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt nông thôn mới nâng cao.           

+ Tác động đối với người dân, doanh nghiệp: Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện được thụ hưởng và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần từ các công trình được xây dựng.    

- Tác động tiêu cực: Không

b) Tác động xã hội: 

- Tác động tích cực: Không  

- Tác động tiêu cực: Nếu giữ nguyên chính sách như giai đoạn 2016-2020 thì chưa thật sự khuyến khích, tạo động lực cho các huyện thực hiện huyện nông thôn mới nâng cao theo các Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 và tiếp tục nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được.  


c) Tác động về giới: Chính sách này không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới.  

d) Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách này không làm phát sinh các thủ tục hành chính.

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với quy định hiện hành. Dự toán kinh phí thực hiện: 07 huyện x 10 tỷ đồng/huyện = 70 tỷ đồng.

3.3.2. Giải pháp 2: Hỗ trợ công trình phúc lợi đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 15.000 triệu đồng/huyện.       

a) Tác động về kinh tế: 

- Tác động tích cực:

+ Tác động đối với Nhà nước: Chính sách này cho thấy sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, từ đó khuyến khích các địa phương, cộng đồng dân cư tiếp tục tham gia xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Tuy nhiên, ngân sách tỉnh cần bố trí thêm 35 tỷ đồng so với giải pháp 1.     

+ Tác động đối với người dân, doanh nghiệp: Người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã được thụ hưởng và nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần từ các công trình được xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước.  

- Tác động tiêu cực: Không  

b) Tác động xã hội: 

- Tác động tích cực: Có chính sách hỗ trợ kịp thời cho huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.   

- Tác động tiêu cực: Không.  


c) Tác động về giới: Chính sách này không phân biệt về quyền, nghĩa vụ và lợi ích giữa các giới.   

d) Tác động về thủ tục hành chính: Chính sách này không làm phát sinh các thủ tục hành chính.  

đ) Tác động đối với hệ thống pháp luật: Phù hợp với quy định hiện hành. Dự toán kinh phí thực hiện: 07 huyện x 15 tỷ đồng/huyện = 105 tỷ đồng.       

2.3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan: Các cơ quan, đơn vị có liên quan và địa phương triển khai lồng ghép với các nguồn vốn Chương trình MTQG, chương trình, dự án khác và đóng góp của doanh nghiệp và người dân thực hiện các công trình đúng theo quy định hiện hành, chính sách tác động trực tiếp đến người hưởng lợi trực tiếp là người dân và cộng đồng, tăng trách nhiệm bảo vệ, nâng cấp, cải tạo, duy tu thường xuyên các công trình được xây dựng để phục vụ cộng đồng ngày càng tốt hơn.      

2.3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn: Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 10 tỷ đồng/huyện.           

2.3.6. Dự kiến nguồn kinh phí được chi hỗ trợ sẽ đầu tư, nâng cấp các công trình phục vụ cộng đồng như sau: các tuyến đường huyện, trường học đạt chuẩn mức độ 2, trung tâm văn hoá xã, trung tâm văn hoá huyện, hạ tầng khu sản xuất tập trung, hệ thống công viên, xây dựng cảnh quan nông thôn.
III. Ý KIẾN THAM VẤN    
- Căn cứ khoản 3 Điều 10 Mục 2 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã có Văn bản số 4996/UBND-KTN ngày 23/5/2023 kính đề nghị các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Nội vụ có ý kiến góp ý nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết. Qua các ý kiến phản hồi của các Bộ cơ bản đều thống nhất, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét sử dụng nguồn ngân sách địa phương để ban hành chính sách, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tiếp thu những nội dung phù hợp với quy định và tình hình thực tế tại địa phương, đồng thời giải trình, ghi nhận các ý kiến góp ý.    
- Nội dung Nghị quyết đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lấy ý kiến góp ý của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố Long Khánh; UBND các xã.    
- Lấy ý kiến nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết.         
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ   
1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thỉ hành chính sách
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.  
2. Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát đánh giá việc thực hiện chính sách 
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai.   
Trên đây là Báo cáo đánh giá tác động chính sách của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến Nghị quyết quy định mức hỗ trợ công trình phúc lợi cho xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025./.   
	Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Các sở: NN&PTNT, Tài chính, Tư pháp;

- Các Ban HĐND tỉnh; 
- Chánh, Phó Văn phòng UBND tỉnh;  
- Lưu: VT, KTNS.  
	   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  


Dự thảo 








� Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bạc Liêu, Trà Vinh





PAGE  

